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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________
 Bình Định, ngày 15 tháng 6 năm 2011


BÁO CÁO
Tình hình thực hiện phân cấp ngân sách và đề xuất giải pháp 

nâng cao hiệu quả về phân cấp về ngân sách

———————
Căn cứ Công văn số 2924/BKHĐT-TCTT ngày 12/5/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện phân cấp ngân sách và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp về ngân sách, UBND tỉnh Bình Định báo cáo như sau:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2006-2010.

1. Thực trạng phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp.
Tiếp theo các kỳ ổn định ngân sách trước, kỳ ổn định ngân sách sách giai đoạn 2006-2010 địa phương đã từng bước hoàn thiện và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp chính quyền địa phương đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi còn phát sinh những tồn tại sau:
a) Phân cấp nguồn thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Nhìn chung về phân cấp nguồn thu phù hợp với tình hình chung của địa phương. Tuy nhiên, nguồn thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên đối với các công trình thủy điện điều tiết 100% về ngân sách Trung ương là chưa phù hợp, đề nghị Trung ương xem xét điều tiết để lại cho địa phương một phần nguồn thu từ lĩnh vực này.

b) Phân cấp nhiệm vụ chi.

Trên cơ sở nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu thuế, phí, lệ phí, đóng góp và ngân sách Trung ương bổ sung, địa phương chỉ mới đảm bảo chi cho nhiệm vụ chi đầu tư, chi thường xuyên mang tính chất bức thiết và theo mức chi tối thiểu nhất cho các hoạt động nghiệp vụ phát sinh. Nhưng trong kỳ ổn định ngân sách, phát sinh rất nhiều các khoản chi thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương và địa phương về chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Ảnh hưởng lớn nhất là địa phương tự cân đối nguồn thu để chi thực hiện các chế độ, chính sách do Trung ương ban hành (ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ một phần hoặc không hỗ trợ). Trong khi đó nguồn thu chủ yếu của địa phương là từ ngân sách Trung ương bổ sung. Nguồn tăng thu của ngân sách địa phương chỉ dùng cho việc chi thực hiện chế độ tiền lương mới và bù đắp các khoản chi thiếu hụt nguồn. Do đó, khả năng chủ động cân đối chi của ngân sách địa phương giảm dần và dẫn đến mất cân đối thu, chi.

2. Phân cấp thẩm quyền trong việc quyết định chế độ, chính sách và định mức phân bổ ngân sách.

a) Về quyết định dự toán ngân sách.

Thủ tục quyết định giao dự toán hiện nay theo quy định tại Nghị định số 73/2003/NĐ-CP của Chính phủ là phù hợp. Tuy nhiên, thời gian để thực hiện việc thẩm tra, thảo luận và ban hành quyết định giao dự toán giữa các cấp chính quyền chưa phù hợp với thời gian của các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Theo quy định thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp mình năm sau trước ngày 10 tháng 12 năm hiện hành; Hội đồng nhân dân cấp dưới quyết định dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách cấp mình năm sau chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp quyết định dự toán và phân bổ ngân sách. Trong khi đó thời gian họp Hội đồng nhân dân cấp dưới được tổ chức theo các ngày khác nhau vì còn phụ thuộc vào thời gian họp của Hội đồng nhân dân cấp trên và tình hình thực tế của địa phương.

b) Các định mức phân bổ ngân sách và chế độ tiêu chuẩn chi tiêu.

- Định mức phân bổ ngân sách theo dân số và các tiêu chuẩn như vùng, miền, điều kiện kinh tế - xã hội là phù hợp, đảm bảo tính công khai, công bằng giữa các địa phương trên toàn quốc. Tuy nhiên, định mức theo các chỉ tiêu kinh tế theo quy định tại Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ chưa phù hợp với các địa phương có đặc điểm dân số đông, tự cân đối thu chi ngân sách và có các nguồn thu điều tiết về ngân sách Trung ương lớn hoặc các địa phương dân số thấp và ngân sách Trung ương bổ sung lớn hơn 50% tổng thu ngân sách địa phương. Vì nếu định mức phân bổ bình quân theo chỉ tiêu dân số và các tiêu chuẩn như vùng, miền, điều kiện kinh tế - xã hội thấp thì đối với các địa phương phát triển và tự cân đối ngân sách sẽ bị thiệt về điều kiện phát triển của địa phương do điều tiết một số khoản thu về ngân sách Trung ương để điều hòa cân đối chung toàn quốc; đối với các địa phương kém phát triển và ngân sách Trung ương bổ sung lớn hơn 50% tổng chi ngân sách địa phương sẽ không đảm bảo các mức chi tối thiểu cho chi thường xuyên và chi đầu tư.

Trong việc giao dự toán ngân sách chi Đầu tư phát triển: Trung ương ấn định mức tối thiểu chi cho Giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ chiếm tỷ lệ cao trong tổng số cân đối ngân sách cho đầu tư phát triển (bao gồm cả thu tiền sử dụng đất) là không hợp lý. Trên thực tế, nguồn thu tiền đất phải được đầu tư cho các cơ sở hạ tầng để tạo quỹ đất, đồng thời trích quỹ phát triển đất (khoảng 50% nguồn thu tiền đất). Do vậy, đề nghị Trung ương giao dự toán ngân sách chi Đầu tư phát triển cho Giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ chỉ tính trên tỷ lệ phần ngân sách đầu tư tập trung (không bao gồm tiền đất) và giao với tỷ lệ hợp lý vì trong cân đối ngân sách đầu tư phát triển của địa phương còn phải ưu tiên trả nợ ngân sách, đối ứng các dự án ODA, trả nợ khối lượng cho các công trình đã hoàn thành và đầu tư cho các công trình bức xúc, đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


c) Hệ thống định mức phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu.
Định mức phân bổ vốn cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng là quá thấp. Ví dụ: Trồng rừng phòng hộ đặc dụng 5 triệu đồng/ha; hỗ trợ trồng rừng sản xuất bình quân 2 triệu đồng/ha; Khoán quản lý bảo vệ rừng bình quân 100.000 đồng/ha/năm, với mức hỗ trợ như trên là quá thấp, đề nghị Trung ương xem xét tăng định mức phân bổ.

Đối với các dự án sử dụng vốn hạ tầng du lịch: Trung ương chỉ hỗ trợ 50% giá trị xây lắp công trình là quá thấp so với nhu cầu của địa phương


3. Thực trạng phân cấp về quy trình ngân sách.

a) Quy trình phân cấp lập và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước là phù hợp. Tuy nhiên, nhu cầu kinh phí phát sinh để thực hiện các chế độ chính sách phát sinh rất lớn nhưng khả năng cân đối nguồn thu là có hạn. Do đó, trên cơ sở nguồn kinh phí dự toán chi hàng năm được cấp thẩm quyền quyết định khi thực hiện sẽ không đảm bảo với tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

b) Phân cấp trong chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước: công tác quyết toán ngân sách chưa gắn kết giữa các cơ quan Thuế, Tài chính, Kho bạc, Hải quan vì công tác lập, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước chưa đồng bộ về thông tin và quy chế phối hợp giữa các cơ quan. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.


- Nhìn chung tình hình thực hiện phân cấp quản lý ngân sách giai đoạn 2006-2010 của địa phương đã thực hiện tương đối tốt theo quy định. Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương đã phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và trình độ quản lý của mỗi cấp trên địa bàn. Việc ban hành và thực hiện chính sách, chế độ mới của địa phương đã có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách từng cấp. Các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp và số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới đảm bảo công bằng, phát triển cân đối giữa các huyện, thành phố. 
- Tuy nhiên mặt hạn chế, tồn tại trong quá trình phân cấp ngân sách nhà nước chủ yếu như sau:  tốc độ tăng thu hàng năm từ kinh tế phát sinh không đảm bảo nhu cầu tăng chi tối thiểu cho các hoạt động của các cấp chính quyền như tiền lương tăng thêm, thực hiện các chính sách, chế độ mới. Do đó, tỷ lệ, số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới lại tăng dần không đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Định mức phân bổ chi đầu tư ngân sách nhà nước được áp dụng cho năm đầu của kỳ ổn định ngân sách. Trong các năm tiếp theo nhu cầu vốn thực hiện chi đầu tư tăng thêm theo nhiệm vụ và mục tiêu phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế, đồng thời để tạo ra cùng một giá trị vật chất trong các năm tiếp theo cũng cần một số vốn lớn hơn (vì lạm phát). Vì vậy khả năng cân đối ngân sách của địa phương (kể cả số vốn bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trương ương cho ngân sách địa phương) sẽ dẫn đến khó khăn trong việc phân bổ vốn và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.  


III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỀ PHÂN CẤP NGÂN SÁCH PHÙ HỢP VỚI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015.


1. Một số quan điểm, mục tiêu định hướng về phân cấp ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015.


- Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương phải phù hợp hơn với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và trình độ quản lý của mỗi cấp trên địa bàn. 

- Việc ban hành và thực hiện chính sách, chế độ mới của địa phương phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách từng cấp. 

- Các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp và số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới đảm bảo công khai, công bằng, phát triển cân đối giữa các địa phương.
- Tăng tỷ lệ phân chia các nguồn thu do địa phương quy định cho ngân sách cấp dưới hưởng nhằm giảm số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Khuyến khích các cấp tăng cường quản lý thu, chống thất thu; hạn chế phân chia các nguồn thu có quy mô nhỏ cho nhiều cấp; hạn chế sử dụng nhiều tỷ lệ phân chia khác nhau đối với từng khoản thu cũng như giữa các đơn vị hành chính trên địa bàn.

2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả về phân cấp ngân sách phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015.


a) Đề xuất nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp.

- Đề nghị Trung ương xem xét, trình cấp thẩm quyền quyết định phân cấp hoặc có cơ chế hỗ trợ cho ngân sách địa phương nguồn thu thuế từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu phát sinh trên địa bàn nhằm tạo sự chủ động cho địa phương trong việc phân cấp nhiệm vụ chi và khuyến khích tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu. Hiện nay, số thu thuế từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu phát sinh trên địa bàn chỉ bằng ½ so với số ngân sách Trung ương bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương. 

- Đề nghị Trung ương xem xét, trình cấp thẩm quyền cơ chế để lại một phần thuế tài nguyên đối với các nhà máy thủy điện để đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng bị ảnh hưởng bởi việc đầu tư dự án, vì các dự án thủy điện đa phần được xây dựng tại các vùng dân tộc nghèo. 

- Trung ương phân cấp nhiệm vụ chi cho địa phương phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương, đặc biệt là nhiệm vụ chi đầu tư phát triển từ nguồn cấp quyền sử dụng đất. 

b) Đề xuất giải pháp về phân cấp thẩm quyền trong việc quyết định chính sách, chế độ và định mức phân bổ ngân sách.
- Quy định rõ thẩm quyền trong việc quyết định chính sách, chế độ và định mức phân bổ ngân sách của Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương. Vì hiện nay để thực hiện các chính sách, chế độ của các Bộ, ngành Trung ương đã ban hành vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương.
- Việc Trung ương ban hành và thực hiện chính sách, chế độ mới, đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ toàn bộ nhu cầu kinh phí đối với các địa phương có nguồn thu từ kinh tế phát sinh trên địa bàn thấp chủ yếu là từ ngân sách Trung ương bổ sung nhằm tạo điều kiện giảm áp lực mất cân đối ngân sách địa phương.
- Các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Trung ương cần phải đảm bảo nguồn lực để thực hiện (Chương trình 30a, chương trình phát triển nông thôn mới) và việc xác định nguồn lực này phải dựa trên cơ sở thực tế nguồn thu và các nhiệm vụ chi của địa phương, nhằm tránh tình trạng các địa phương không đủ khả năng đối ứng để thực hiện thành công các chương trình này.


Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện phân cấp ngân sách và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp ngân sách của UBND tỉnh Bình Định, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.
	Nơi nhận:

- Bộ KH&ĐT;

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT, TC;

- CVP, PVP TC;

- Lưu VT, K17.
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